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THÔNG BÁO 

Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 vào Học viện Phụ nữ Việt Nam 

 

Học viện Phụ nữ Việt Nam trân trọng thông báo: 

1. Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 

TT 
Tên chương trình  

xét tuyển 

Mã  

xét tuyển 

Tổ hợp 

xét tuyển 

Phương thức xét 

điểm thi tốt 

nghiệp THPT 

I Đào tạo tại Hà Nội (Mã trường HPN) 

1 Quản trị kinh doanh 7340101 
A00, D01, C00 24.52 

A01, C03, D14, D15 24.02 

2 
Quản trị kinh doanh 

(Chất lượng cao) 
7340101E 

A00, D01, C00 18 

A01, C03, D14, D15 17.5 

3 Luật 7380101 

A00, D01 24 

C00 23 

A01, D14, D15 23.5 

4 Luật kinh tế 7380107 

A00, D01 23.5 

C00 22.5 

A01, D14, D15 23 

5 Công nghệ thông tin 7480201 
A00, D01 21.8 

A01, D09, X06, X26 21.3 

6 
Thiết kế và phát triển 

Game 
74802011 

A00, D01 17.85 

A01, D09, X06, X26 17.35 

7 Công tác xã hội 7760101 

D01 25 

C00 24 

C03, D14, D15 24.5 

8 
Phát triển và quản lý 

dịch vụ xã hội 
77601011 

D01 21.25 

C00 20.25 

C03, D14, D15 20.75 

9 Giới và phát triển 7310399 

D01 22.85 

C00 21.85 

C03, D09, D14, D15 22.35 

10 
Quản trị dịch vụ  

du lịch và lữ hành 
7810103 

A00, D01 25.17 

C00 24.17 

A01, C03, D14, D15 24.67 

11 
Truyền thông  

đa phương tiện 
7320104 

D01, C00 26.1 

C03, D14, D15 25.6 
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TT 
Tên chương trình  

xét tuyển 

Mã  

xét tuyển 

Tổ hợp 

xét tuyển 

Phương thức xét 

điểm thi tốt 

nghiệp THPT 

12 Truyền thông xã hội 73201041 
D01, C00 25.1 

C03, D14, D15 24.6 

13 Kinh tế 7310101 
A00, D01 23.25 

A01, C03, D07, X26 22.75 

14 
Kinh tế  

(Chất lượng cao) 
7310101E 

A00, D01 18 

A01, C03, D07, X26 17.5 

15 Tâm lý học 7310401 
D01, C00 24.6 

C03, D14, D15 24.1 

16 Kinh tế số 7310109 
A00, D01 23.25 

A01, C03, D07, X26 22.75 

17 Marketing 7340115 
A00, D01, C00 24.85 

A01, C03, D14, D15 24.35 

II Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (Mã trường SPN) 

1 Công tác xã hội 7760101PH 

D01 23.35 

C00 22.35 

C03, D14, D15 22.85 

2 
Quản trị dịch vụ  

du lịch và lữ hành 
7810103PH 

A00, D01 23.15 

C00 22.15 

A01, C03, D14, D15 22.65 
 

*Ghi chú:  Điểm trúng tuyển được quy đổi tương đương về phương thức 

gốc (Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 – Mã 100). 

 

2. Tra cứu điểm thi và quy đổi điểm 

Thời gian mở hệ thống tra cứu điểm thi và quy đổi điểm bắt đầu từ ngày 

10/8/2026 trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Phụ nữ Việt Nam. Thí sinh 

vui lòng quét mã QR tại đây để thực hiện tra cứu thông tin chi tiết.    
 

 3. Thông tin liên hệ 

3.1 Địa chỉ 

- Trụ sở chính Hà Nội: số 68 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, 

thành phố Hà Nội. 

- Cơ sở Gia Lâm: Đường Kiêu Kỵ, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 

- Phân hiệu đào tạo tại Hồ Chí Minh: Số 620 Đỗ Xuân Hợp, phường 

Phước Long, thành phố Hồ Chí Minh. 

3.2 Số điện thoại liên hệ tuyển sinh 

- Trụ sở chính tại Hà Nội: 0243.775.1750 

- Phân hiệu tại Hồ Chí Minh: 0283.731.4056 
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3.3 Địa chỉ trang thông tin điện tử 

–Website: http://hvpnvn.edu.vn/, https://tuyensinh.hvpnvn.edu.vn/,  

https://phhvpnvn.edu.vn/. 

– Fanpages: https://www.facebook.com/Hocvienphunu/, 

https://www.facebook.com/PhanhieuHocvienPhunuVietNam 

 

Nơi nhận:  
- Các đơn vị trực thuộc Học viện; 

- Website: http://hvpnvn.edu.vn/, 

https://tuyensinh.hvpnvn.edu.vn/,  

https://phhvpnvn.edu.vn/; 

- Lưu: VT, ĐT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Tiến 
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